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Gv: Ths. Phạm Quang Thịnh 
 

Bài 1. Số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi. Số tiền mua 7 quả thanh yên 

và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi. Hỏi giá mỗi quả thanh yên và mỗi quả táo rừng thơm là bao nhiêu 

rupi ? 

 

Bài 2. Hôm qua Bống đi chợ mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt hết 10 000 đồng. Hôm nay 

Bống mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng vịt chỉ hết 9600 đồng mà giá trứng thì vẫn như cũ. Hỏi 

giá một quả trứng mỗi loại là bao nhiêu ? 

 

Bài 3. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ 

nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu 

hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 

 

Bài 4. Năm nay người ta áp dụng kĩ thuật mới trên hai cánh đồng trồng lúa. Vì thế lượng lúa thu được 

trên cánh đồng thứ nhất tăng lên 30% so với năm ngoái, trên cánh đồng thứ hai lượng lúa thu được 

tăng 20%. Tổng cộng cả hai cánh đồng thu được 630 tấn. Hỏi trên mỗi cánh đồng năm nay thu được 

bao nhiêu tấn lúa, biết rằng trên cả hai cánh đồng này năm ngoái chỉ thu được 500 tấn ? 

 

Bài 5. Hai anh Nguyên và Huân cùng góp vốn kinh doanh. Anh Nguyên góp 15 triệu đồng. Anh Huân 

góp 13 triệu đồng. Sau một thời gian được lãi 7 triệu đồng. Lãi được chia tỉ lệ với vốn đã góp. Tính tiền 

lãi mỗi anh được hưởng. 

 

Bài 6. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống 

trồng cùng một số cây cải bắp. Lan tính rằng: nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 

3 cây thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây 

thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 32 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây rau bắp cải ? 

 

Bài 7. Một xe lửa phải vận chuyển một lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 

3 tấn, nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở thêm 5 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải 

chở bao nhiêu tấn hàng ? 

 

Bài 8. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340𝑚. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20𝑚. 

Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường. 

 

Bài 9. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì 

được thương là 2 và số dư là 124. 

 

Bài 10. Tổng của hai số bằng 59. Hai lần số này bé hơn ba lần của số kia là 7. Tìm hai số đó. 

 

Bài 11. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 

63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho. 
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Bài 12. Tìm một số có hai chữ số biết rằng 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị 

là 1 và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2 và dư cũng là 2. 

 

Bài 13. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và 

người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn 

thành công việc đó trong bao lâu ? 

 

Bài 14. Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm 

trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai xây được 
3

4
 bức tường. Hỏi mỗi người làm một 

mình thì bao lâu xây xong bức tường ? 

 

Bài 15. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 

20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 
2

15
 bể nước. Hỏi 

nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ? 

 

Bài 16. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau 4
4

5
 giờ đầy bể. Nếu lúc 

đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 
6

5
 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu 

ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể ? 

 

Bài 17. Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong bốn ngày thì xong việc. Nếu người thứ 

nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. 

Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc ? 

 

Bài 18. Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội 

A làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao 

lâu ? 

 

Bài 19. Hai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Nhưng khi 

làm chung được 8 ngày thì đội I được điều động đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình đội II làm 

việc, nhưng do cải tiến cách làm, năng suất đội II tăng gấp đôi, nên họ đã làm xong phần việc còn lại 

trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu 

ngày mới xong công việc trên ? 


